	MỤC LỤC

	

	

	Nội dung

	PHẦN I: MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	PHẦN II: HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	Biểu số: 17/H-DS Số cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên

	Biểu số: 65/H-XHMT Số cơ sở y tế và giường bệnh do cấp huyện quản lý

	Biểu số: 66/H-XHMT Số nhân lực y tế do cấp huyện quản lý

	Biểu số: 67/H-XHMT Y tế xã phường và các chỉ tiêu y tế

	Biểu số: 69/H-XHMT Số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS, số người chết do AIDS..


	Biểu: 17/H-DS
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ CẶP VỢ CHỒNG 

SINH CON THỨ BA TRỞ LÊN

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng y tế ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………

	STT
	
	Số cặp vợ chồng sinh con trong năm

(cặp)
	Số cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên trong năm

(cặp)
	Tỷ lệ cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên trong năm

(%)

	A
	B
	1
	2
	3=(2/1)x100

	 
	Tổng số
	
	
	 

	
	Chia theo thành thị/nông thôn
	
	
	 

	
	 - Thành thị
	
	
	 

	
	 - Nông thôn
	
	
	

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	 

	1
	…
	
	
	 

	2
	 …
	
	
	 

	3
	 …
	
	
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị  
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu: 65/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ CƠ SỞ Y TẾ VÀ GIƯỜNG BỆNH DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

(Có đến 31/12/20…)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng Y tế/TTYT

Bệnh viện ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	STT
	Chỉ tiêu
	Cơ

Sở y tế

(Cơ

sở)
	Chia ra
	Số giường bệnh (Giường)
	Chia ra 

	
	
	
	  Ytế

nhà

nước
	Y tế
tư

nhân
	Y tế có vốn đầu tư nước ngoài
	
	Y tế nhà nước
	Y tế
tư

nhân
	Y tế có vốn đầu tư nước ngoài

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chia theo loại cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trong đó: BV điều dưỡng & PHCN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nhà hộ sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Phòng khám đa khoa khu vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trạm y tế xã/phường/thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Cơ sở y tế khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 66/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ NHÂN LỰC Y TẾ DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

(Có đến ngày 31/12/20……..)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng Y tế/TTYT…....

Bệnh viện …………….

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê 


 Đơn vị tính: Người
	STT
	Chỉ tiêu
	Ngành y
	Ngành dược

	
	
	Bác sỹ
	Y sỹ
	Y tá/điều dưỡng
	Hộ sinh
	Dược sỹ
	Dược sỹ trung cấp
	Dược tá

	
	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chia theo loại cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Bệnh viện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trong đó: + Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	                + Bệnh viện da liễu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	- Nhà hộ sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	- Phòng khám đa khoa khu vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	- Trạm y tế xã/phường/thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	- Các cơ sở y tế khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Chia theo thành phần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	- Y tế Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	- Y tế tư nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	- Cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Chia theo dân tộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	-  Kinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	-  Dân tộc ít người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 67/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo 
	Y TẾ XÃ/PHƯỜNG

VÀ CÁC CHỈ TIÊU Y TẾ

(Có đến 31/12/20…)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng Y tế/TTYT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chung
	Chia ra:

	
	
	
	
	Thành thị
	Nông thôn

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1
	Số trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sỹ
	Trạm
	 
	 
	 

	2
	Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sỹ 
	%
	
	
	

	3
	Số trạm y tế xã/phường/thị trấn có nhân viên hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi
	Trạm
	 
	 
	 

	4
	Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có nhân viên hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi
	%
	
	
	

	5
	Số trạm y tế xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế
	Trạm
	 
	 
	 

	6
	Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế
	%
	
	
	

	4
	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 
	%
	
	
	

	 
	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin  chia theo xã/phường/thị trấn
	
	 
	 
	 

	4.1
	…
	%
	
	
	

	4.2
	…
	%
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 69/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo  
	SỐ NGƯỜI NHIỄM HIV, SỐ BỆNH NHÂN AIDS, SỐ NGƯỜI CHẾT DO AIDS

(Có đến 31/12/20…)
	Đơn vị báo cáo:

Phòng Y tế/TTYT ………

 Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


Đơn vị tính: Người
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Chia theo nhóm tuổi

	
	
	Dưới 16 tuổi
	Từ 16 đến dưới 18 tuổi
	Từ 18 tuổi trở lên

	A
	1
	2
	3
	4

	I. Số người nhiễm HIV
	
	
	 
	 

	Chia theo giới tính
	
	
	 
	 

	- Nam
	
	
	 
	 

	- Nữ
	
	
	 
	 

	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	 
	 

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II. Số bệnh nhân AIDS
	
	
	 
	 

	Chia theo giới tính
	
	
	
	

	- Nam
	
	
	
	

	- Nữ
	
	
	
	

	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	 
	 

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III. Số người đã chết do AIDS
	
	
	 
	 

	Chia theo giới tính
	
	
	
	

	- Nam
	
	
	
	

	- Nữ
	
	
	
	

	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	 
	 

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


BIỂU SỐ:17/H-DS 

SỐ CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ BA TRỞ LÊN

1. Khái niệm, nội dung

Số cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên bao gồm những cặp vợ chồng trong năm đã sinh sống đứa con thứ 3 trở lên. Trường hợp “sinh ra sống” ở đây bao gồm cả đứa con sinh ra có biểu hiện của sự sống nhưng ngay sau đó đã chết. Số cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên được xác định theo nơi thực tế thường trú của người mẹ, bao gồm cả các trường hợp người vợ sinh con thứ 3 trở lên nhưng người chồng sống xa gia đình (thường trú ở nơi khác) và các trường hợp người phụ nữ chưa có chồng nhưng đã sinh đứa con thứ 3 trở lên trong năm.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Công thức tính:

	Tỷ lệ cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên trong năm

(%)
	=
	Số cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên trong năm (cặp)

Số cặp vợ chồng sinh con trong năm (cặp)
	x   100


Cột A, Cột B: số thứ tự, phân tổ theo thành thị/nông thôn và xã/phường/thị trấn.

Cột 1: ghi tổng số cặp vợ chồng sinh con trong năm báo cáo.

Cột 2: ghi số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trong năm báo cáo.

Cột 3: tính và ghi tỷ lệ cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trong năm báo cáo.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số liệu được thu thập trong một năm trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

4. Nguồn số liệu
Số liệu ghi chép, tổng hợp của Phòng Y tế và báo cáo của các xã/phường/thị trấn phối hợp Trung tâm DS- KHHGĐ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.

BIỂU SỐ: 65/H-XHMT 

CƠ SỞ Y TẾ VÀ GIƯỜNG BỆNH DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

1. Khái niệm, nội dung

Cơ sở y tế là những số cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong thời kì báo cáo. Cơ sở y tế gồm các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, các viện nghiên cứu có giường bệnh, khu điều trị, nhà hộ sinh, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã/phường, thị trấn và cơ quan đơn vị. Không thống kê các cơ sở y tế của khối an ninh, quốc phòng.

Bệnh viện là cơ sở y tế được tổ chức tương đối hoàn chỉnh, có các chuyên khoa, phòng mổ, phòng xét nghiệm, các phương tiện phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, có đội ngũ cán bộ y tế gồm các bác sĩ, y sĩ, y tá... Bệnh viện có chức năng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, khám chữa bệnh nội, ngoại trú; phòng bệnh, giáo dục sức khoẻ; nghiên cứu đào tạo cán bộ. Bệnh viện được Bộ Y tế quyết định công nhận và phân theo cấp quản lý, gồm: bệnh viện Trung ương (trực thuộc Bộ Y tế hoặc các bộ ngành), bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện, thành phố, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Bệnh viện có thể là bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện chuyên khoa.

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng là cơ sở y tế có chức năng tiếp nhận những người ốm, yếu hoặc người sau khi điều trị bệnh cần được bồi dưỡng, nghỉ ngơi để tăng thêm sức khoẻ hoặc phục hồi chức năng cho các bộ phận của cơ thể.

Phòng khám đa khoa khu vực là cơ sở y tế có chức năng khám chữa bệnh cho cán bộ, nhân dân ở các vùng thuộc tuyến huyện, thành phố, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc một cụm xã, phường, thị trấn.

Trạm y tế xã, phường, thị trấn là cơ sở y tế tuyến đầu tiên thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, theo dõi, phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh dịch lên tuyến trên; tổ chức sơ cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đỡ đẻ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình, xây dựng tủ thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, phục vụ nhân dân trong phạm vi một xã/ phường/thị trấn.

Giường bệnh là những giường chuyên dùng cho người bệnh nằm chữa, điều trị bệnh ở các cơ sở y tế. Không tính giường trực, giường phòng khám, giường phòng chờ.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: số thứ tự và phân tổ các chỉ tiêu theo loại cơ sở.

Cột 1 đến Cột 4: ghi tổng số cơ sở y tế, các cơ sở y tế theo loại hình: Nhà nước, tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài.

Cột 5 đến Cột 8: ghi tổng số giường bệnh của các cơ sở y tế, ghi theo loại hình: Nhà nước, tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số cơ sở y tế và giường bệnh được thu thập từ thập từ bệnh viện, trạm y tế, phòng khám tư nhân, nhà hộ sinh, phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn vào thời điểm 31/12 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Y tế/Trung tâm Y tế, bệnh viện huyện/thành phố/thị xã trên địa bàn và lập biểu.

BIỂU SỐ:  66/H-XHMT 

SỐ NHÂN LỰC Y TẾ DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

1. Khái niệm, nội dung

Nhân lực y tế là toàn bộ những người hiện đang làm việc tại các cơ sở y tế (kể cả y tế công và y tế tư nhân) đã đạt được trình độ đào tạo chuyên môn về y tế trong thời gian ít nhất là ba tháng, bao gồm bác sĩ, y sĩ, y tá, nữ hộ sinh, hộ lý và dược sĩ.

Đối với cơ sở y tế nhà nước bao gồm cả cán bộ trong biên chế và hợp đồng.

- Bác sỹ: Là những cán bộ có bằng đại học trở lên về trình độ chuyên môn y tế (kể cả thạc sỹ, tiến sỹ, chuyên khoa).

- Y sỹ: Là những cán bộ có bằng y sỹ (trung học) về trình độ chuyên môn y tế.

- Y tá: Là những cán bộ có bằng y tá được đào tạo bồi dưỡng theo hệ đại học, cao đẳng, trung học, sơ học.

- Hộ sinh: Là những cán bộ có bằng hộ sinh đại học, cao đẳng, trung học hoặc sơ học về trình độ chuyên môn y tế, làm công tác đỡ đẻ tại trạm y tế.

- Dược sỹ: Là những cán bộ có bằng đại học trở lên về trình độ chuyên môn dược.

- Dược sỹ trung cấp: Là những cán bộ có bằng trung học về trình độ chuyên môn dược.

- Dược tá: Là những cán bộ có bằng dược tá.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: số thứ tự và phân tổ các chỉ tiêu theo loại cơ sở, thành phần, dân tộc, giới tình, trình độ và theo xã, phường, thị trấn.

Cột 1 đến Cột 2: ghi tổng số bác sỹ, trong đó nữ.

Cột 3 đến Cột 4: ghi tổng số y sỹ, trong đó nữ.

Cột 5 đến Cột 6: ghi tổng số y tá/điều dưỡng, trong đó nữ.

Cột 7: ghi tổng số hộ sinh.

Cột 8 đến Cột 9: ghi tổng số dược sỹ, trong đó nữ.

Cột 10 đến Cột 11: ghi tổng số dược sỹ trung cấp, trong đó nữ.

Cột 12 đến Cột 13: ghi tổng số dược tá, trong đó nữ.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số nhân lực y tế được thu thập từ các cơ sở y tế trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã thời điểm 31/12 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Y tế/Trung tâm Y tế, Bệnh viện huyện thu thập từ các cơ sở y tế trên địa bàn thời điểm 31/12 hàng năm và lập biểu.
BIỂU SỐ: 67/H-XHMT 

Y TẾ XÃ, PHƯỜNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU Y TẾ

1. Khái niệm, nội dung

Mười chuẩn quốc gia về y tế theo quyết dịnh số 370/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 7 tháng 2 năm 2002 bao gồm:

Chuẩn 1: xã hội hoá việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và công tác truyền thông giáo dục

Chuẩn 2: Vệ sinh phòng bệnh

Chuẩn 3: Khám chữa bệnh và phục hồi chức năng

Chuẩn 4: Y học cổ truyền

Chuẩn 5: Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

Chuẩn 6: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Chuẩn 7: Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị

Chuẩn 8: Nhân lực và chế độ chính sách

Chuẩn 9: Kế hoạch và tài chính cho trạm y tế

Chuẩn 10: Thuốc thiết yếu và sử dụng thuốc an toàn hợp lý

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sỹ được xác định tại thời điểm báo cáo theo công thức.


của Bộ Y tế trong nămnng năm của ng đầy đủ  trình độ chuyên môn y tế xuyên.

	


















































=
	Số trạm y tế xã/phường/TT có bác sỹ tại thời điểm báo cáo
	x 100
	

	
	
	Tổng số trạm y tế xã/phường/TT cùng thời điểm báo cáo
	


- Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có nhân viên hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi được xác định tại thời điểm báo cáo theo công thức:


của Bộ Y tế trong nămnng năm của ng đầy đủ  trình độ chuyên môn y tế xuyên.

	


















































=
	Số trạm y tế xã/phường/TT có nhân viên hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi tại thời điểm báo cáo
	x 100
	

	
	
	Tổng số trạm y tế xã/phường/TT tại cùng thời điểm báo cáo
	


- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã được xác định tại thời điểm báo cáo theo công thức:


của Bộ Y tế trong nămnng năm của ng đầy đủ  trình độ chuyên môn y tế xuyên.

	


















































=
	Xã đạt chuẩn quốc gia tại thời điểm báo cáo
	x 100
	

	
	
	Số xã tại cùng thời điểm
	


- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh được xác định theo công thức:


của Bộ Y tế trong nămnng năm của ng đầy đủ  trình độ chuyên môn y tế xuyên.

	


















































=
	Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định Bộ Y tế trong năm xác định
	x 100
	

	
	
	Tổng số trẻ em dưới 1 tuổi trong cùng năm nghiên cứu
	


Cột A, Cột B, Cột C: số thứ tự, đơn vị tính và phân tổ các chỉ tiêu về trạm y tế. Riêng chỉ tiêu Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh được chia theo xã, phường, thị trấn.

Cột 1: ghi các tỷ lệ chung về trạm y tế.

Cột 2: ghi các tỷ lệ về trạm y tế khu vực thành thị.

Cột 3: ghi các tỷ lệ về trạm y tế khu vực nông thôn.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số liệu được thu thập từ các trạm y tế và từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã thời điểm 31/12 hàng năm.

4. Nguồn số liệu

Phòng Y tế/Trung tâm Y tế huyện thu thập từ các trạm y tế và từ các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn và lập biểu.

BIỂU SỐ: 69/H-XHMT 

SỐ NGƯỜI NHIỄM HIV, SỐ BỆNH NHÂN AIDS, SỐ  NGƯỜI CHẾT DO AIDS

1. Khái niệm, nội dung
- Người nhiễm HIV là người được cơ quan y tế phát hiện bị nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người.

- Bệnh nhân AIDS là người bị nhiễm HIV ở giai đoạn cuối.

- Người chết do AIDS là người bị nhiễm HIV, sau đó chuyển sang bệnh nhân AIDS và chết do căn bệnh này.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: ghi số thứ tự, phân tổ theo xã, phường, thị trấn.

Cột 1: ghi số người bị nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS, số người chết do AIDS đến thời điểm 31/12 của năm báo cáo.

Cột 2 đến Cột 4: ghi số người bị nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS, số người chết do AIDS theo nhóm tuổi tương ứng.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số người chết do AIDS được thu thập trong một năm trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

4. Nguồn số liệu

Công an huyện phối hợp với phòng Y tế và Trung tâm y tế huyện/thành phố/thị xã để lập biểu.
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